
   ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN QUẢNG XƢƠNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     

     Số: 2428/QĐ-UBND                      Quảng Xương, ngày 29 tháng 5 năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tuyển dụng và phân công công tác viên chức  

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh 

Hóa quản lý;  

Căn cứ Công văn số 17196/UBND-THKH ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Quảng Xương; 

Căn cứ Phương án số 24/PA-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện 

Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

Quảng Xương; 

Căn cứ Công văn số 978/SNV-CCVC ngày 27/4/2023 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Quảng Xương; 

 Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Quảng Xương về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương; Quyết định số 2426/QĐ-

UBND ngày 29/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương về việc huỷ kết 

quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 



QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tuyển dụng và phân công công tác đối với 152 viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương (có danh sách kèm theo). 

Thời gian tuyển dụng: kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2023. 
 

Điều 2. Ngạch, bậc lương, các chế độ, quyền lợi, nghĩa vụ của người được 

tuyển dụng được thực hiện theo danh sách đính kèm, các quy định hiện hành của 

pháp luật và Hợp đồng làm việc. 

Giao Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, tiểu học & THCS có 

giáo viên được phân công công tác ký hợp đồng làm việc đối với viên chức đã 

trúng tuyển theo quy định. Phòng Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn việc ký kết 

hợp đồng làm việc đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan và các ông 

(bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 QĐ;  

- Sở Nội vụ;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Phòng TCKH; 

- Lưu: VT, NV. 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Đức Thịnh 
 

 



DANH SÁCH TUYỂN DỤNG VÀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC  

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 
(Kèm theo Quyết định số  2428/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ 
Vị trí  

tuyển dụng  

Bậc 

lƣơng  

Hệ 

số  

% 

hƣởng 

Ngày 

hƣởng 

Thời gian 

tập sự 
Đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

I GIÁO VIÊN MẦM NON         

1.  Hoàng Thị Ngọc 10/08/1985 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Trạch 

 

2.  Nguyễn Thị Hằng 09/07/1994 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Tân Phong 2  

 

3.  Ngô Thị Nga 12/06/1989 
T.cấp 

SPMN  

Giáo viên mầm 

non  
Bậc 4 2,46 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Vọng 

 

4.  Hoàng Thị Vân 05/02/1987 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Tiên Trang 2 

 

5.  Bùi Thị Thùy 25/03/1995 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Tân Phong 2  

 

6.  Hoàng Thị Tuyết 20/06/1991 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Nhân 

 

7.  Hoàng Mai Trang 16/06/1994 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Bình 

 

8.  Lê Thị Đào 27/03/1991 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Vọng 

 

9.  Trần Thị Nga 07/06/1986 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 4 3,03 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Đức 

 

10.  Trần Thị Thịnh 10/11/1989 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Nhân 

 

11.  Hoàng Thị Yến 22/01/1989 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 4 3,03 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Trạch 

 

12.  Đỗ Ngọc Huyền 04/11/1995 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Bình 

 

13.  Trần Thị Phương 23/05/1989 Cử nhân Giáo viên mầm Bậc 4 3,03 100% 1/6/2023 Miễn tập Trường MN Quảng Lộc  



GDMN non hạng III sự 

14.  
Nguyễn Thị 

Phượng 
02/02/1992 

Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Giao 

 

15.  Bùi Thị Thảo 09/08/1992 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Long 

 

16.  Hoàng Thị Yến 15/05/1995 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Chính 

 

17.  Đàm Châu Giang 20/10/1995 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Ngọc 

 

18.  Vũ Thị Huệ 06/04/1987 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 4 3,03 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Văn 

 

19.  Nguyễn Thị Tuyến 03/06/1985 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 4 3,03 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Trường 

 

20.  Lê Thị Giang 05/01/1993 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Trung 

 

21.  Nguyễn Thị Nga 06/06/1992 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Tân Phong 1 

 

22.  Lê Thị Thủy 10/05/1984 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Tân Phong 1 

 

23.  Lê Thị Hằng 28/09/1995 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Hợp 

 

24.  Hoàng Thị Xuân 06/05/1992 
T.cấp 

SPMN  

Giáo viên mầm 

non  
Bậc 4 2,46 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Đức 

 

25.  Trương Thị Tuyển 09/07/1987 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 4 3,03 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Hợp 

 

26.  Nguyễn Thị Hinh 04/02/1988 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Tiên Trang 2 

 

27.  Lê Thị Ngọc 10/05/1984 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 4 3,03 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Bình 

 

28.  Lê Thị Quỳnh 28/07/1994 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Lưu 

 

29.  Đỗ Thị Thủy 03/02/1992 Cử nhân Giáo viên mầm Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 Miễn tập Trường MN Quảng Hải  



GDMN non hạng III sự 

30.  Nguyễn Thị Vân 20/08/1987 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Tân Phong 2 

 

31.  Lê Thị Thủy 02/01/1993 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Hòa 

 

32.  Vũ Thị Thúy 06/03/1984 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 4 3,03 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Thái 

 

33.  Trần Thị Giang 05/09/1993 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Lưu 

 

34.  Đặng Lan Hương 01/09/1988 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Văn 

 

35.  Ngô Thị Liên 20/08/1988 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Thạch 

 

36.  Vũ Thị Khánh Ly 30/03/1995 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Nham 

 

37.  Mai Thị Phượng 20/05/1990 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Phúc 

 

38.  Trần Thị Thúy 08/08/1989 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Thạch 

 

39.  Thiều Ngọc Tú 02/10/1985 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Thái 

 

40.  Trần Thị Châu 05/10/1991 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Lộc 

 

41.  Nguyễn Thị Thoa 03/06/1995 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Giao 

 

42.  
Trịnh Thị Diễm 

Thư 
28/02/1990 

Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Bình 

 

43.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 
01/07/2000 

Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Vọng 

 

44.  Lê Thị Trang 15/06/1995 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Phúc 

 

45.  Nguyễn Thị Hà 24/04/1994 Cử nhân Giáo viên mầm Bậc 1 2,1 100% 1/6/2023 Miễn tập Trường MN Quảng Trạch  



GDMN non hạng III sự 

46.  Lưu Thị Trà My 10/11/1997 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Thạch 

 

47.  Ngô Thị Nga 03/11/1995 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Thạch 

 

48.  Hoàng Thị Nhung 06/02/1997 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Chính 

 

49.  Lê Thị Hồng 15/06/1988 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Giao 

 

50.  Lường Thị Mai 02/09/1990 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Giao 

 

51.  Trần Thị Thủy 16/08/1992 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Chính 

 

52.  Nguyễn Thị Thúy 10/12/1985 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Hải 

 

53.  Đoàn Thị Trang 04/10/1992 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Nham 

 

54.  Lại Thu Hà 15/02/2001 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Vọng 

 

55.  Hoàng Thị Hằng 03/08/1999 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Lưu 

 

56.  Phạm Thị Nguyệt 20/05/1989 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Giao 

 

57.  Vũ Thị Thúy 01/06/1992 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Trường  

 

58.  Vũ Thị Trang 03/08/1990 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Văn 

 

59.  Nguyễn Thị Ngọc 26/06/1998 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Khê 

 

60.  Kiều Thị Hồng 10/05/1995 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Thái 

 

61.  Nguyễn Thị Thảo 03/03/1999 Cử nhân Giáo viên mầm Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Khê  



Ly GDMN non hạng III 

62.  Lê Thị Mai 16/03/1997 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Nhân 

 

63.  Phạm Thị Nghĩa 07/07/1988 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Tiên Trang 1 

 

64.  Đỗ Thị Thu 08/08/1994 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Hợp 

 

65.  Lê Thị Thùy 14/03/1995 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Định 

 

66.  Lê Thị Quỳnh 08/10/1996 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Tân Phong 3 

 

67.  Trần Thị Tuyết 06/09/1989 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Lưu 

 

68.  Lê Thị Xuân 05/03/1986 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Trường 

 

69.  Nguyễn Thị Nhàn 28/03/1986 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Bình 

 

70.  Lê Văn Thắng 01/06/1971 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Trung 

 

71.  Vũ Thu Hà 22/07/1996 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Long 

 

72.  
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
15/11/1988 

Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Giao 

 

73.  Trần Thị Hồng Hoa 10/10/1993 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Giao 

 

74.  Phạm Thị Huệ 20/08/1989 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Tân Phong 1 

 

75.  
Trịnh Thị Khánh 

Huyền 
01/07/1992 

Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Yên 

 

76.  Phạm Thị Trà My 10/10/1996 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Lưu 

 

77.  Lê Thị Thủy 28/06/1987 Cử nhân Giáo viên mầm Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Khê  



GDMN non hạng III 

78.  Ngô Thị Toàn 12/09/1990 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Hải 

 

79.  Hoàng Thị Hồng 04/04/1994 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Vọng 

 

80.  
Lưu Thị Như 

Quỳnh 
10/03/1994 

Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Thạch 

 

81.  Doãn Thị Thu 02/02/1993 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Đức 

 

82.  Lê Thị Thùy 05/11/1998 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Nhân 

 

83.  Phạm Thị Anh 18/07/1992 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Tân Phong 2 

 

84.  Nguyễn Thị Dân 10/09/1991 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Hải 

 

85.  Trịnh Thị Giang 22/02/1993 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 3 2,72 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường MN Quảng Định 

 

86.  Tô Thị Hồng 10/05/1996 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Hải 

 

87.  Đỗ Nhật Linh 17/10/1999 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Ngọc 

 

88.  Lê Thị Thùy Linh 27/12/2000 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Long 

 

89.  Hoàng Thị Trang 11/08/1995 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Tân Phong 2 

 

90.  Lê Thị Thu Hà 02/09/1994 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Trạch 

 

91.  Nguyễn Thị Nhật 13/09/1993 
Cao đẳng 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Lộc 

 

92.  Lê Thị Tâm 08/10/1987 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Tiên Trang 1  

 

93.  Nguyễn Thị Thoa 18/07/1993 Cử nhân Giáo viên mầm Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Long  



GDMN non hạng III 

94.  Hà Thị Tình 31/03/1998 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Ngọc 

 

95.  Mai Mỹ Duyên 25/05/1998 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Đức 

 

96.  Lê Thị Huyền 21/06/1983 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Yên 

 

97.  Cao Thúy Quỳnh 11/06/1997 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Trường 

 

98.  Lê Thị Thanh 15/07/1990 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Trạch 

 

99.  
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
25/02/1997 

Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Bình 

 

100.  Nguyễn Thị Thanh 18/05/1989 
Cử nhân 

GDMN 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
Bậc 1 2,1 85% 1/6/2023 9 tháng Trường MN Quảng Trạch 

 

II GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC        

101.  Nguyễn Thị Hà 02/09/1990 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Hải 

 

102.  Phạm Thị Duyên 06/10/1994 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Thạch 

 

103.  Nguyễn Thị Thanh 14/03/1986 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Phúc 

 

104.  
Trần Thị Quỳnh 

Trang 
25/09/1995 

Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Thạch 

 

105.  Vương Thị Bình 12/11/1988 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Trường 

 

106.  Lê Thị Mai Hương 15/02/1989 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Nham 1 

 

107.  Nguyễn Thị Hường 11/07/1996 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Bình 

 

108.  Nguyễn Thị Lê 29/07/2000 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Nham 2 

 



109.  
Trịnh Thị Kim 

Liên 
02/08/1983 

Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Hợp 

 

110.  Bùi Thị Loan 18/09/1986 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 4 3.33 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Ngọc 

 

111.  Vương Thị Ninh 05/06/1985 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Văn 

 

112.  Phạm Thị Hải Yến 12/05/1998 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng 

Trường TH & THCS 

Nguyễn Xuân Nguyên 

 

113.  Phạm Ánh Dương 24/09/1995 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Lưu 

 

114.  Vũ Thị Hoa 30/08/1993 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng 

Trường TH & THCS 

Nguyễn Xuân Nguyên 

 

115.  Mai Thị Hồng 01/03/1998 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Nham 1 

 

116.  
Đặng Thị Thu 

Hương 
20/08/1996 

Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Phúc 

 

117.  Bùi Thị Mỹ Linh 05/01/1997 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Lưu 

 

118.  Bùi Thị Phượng 02/04/1997 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Hợp 

 

119.  Kim Thị Bảy 08/02/1988 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Hải 

 

120.  Ngô Thị Nga 20/06/1997 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Chính 

 

121.  
Nguyễn Thị Thu 

Nhàn 
11/11/1997 

Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng  Hòa 

 

122.  Hoàng Thị Hằng 27/10/1997 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Nham 2 

 

123.  Phạm Thị Huyền 03/01/1994 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Nham 1 

 

124.  
Nguyễn Thị 

Phượng 
23/03/1989 

Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 

Trường TH&THCS Nguyễn 

Xuân Nguyên  

 



125.  Lê Thị Thanh Tâm 22/11/2000 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Hợp  

 

126.  Trần Thị Anh Thư 14/02/1996 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Long 

 

127.  Lê Thị Tới 10/10/1997 
Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Nham 2 

 

128.  
Hoàng Thị Kim 

Oanh 
23/11/2000 

Cử nhân 

GDTH 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Nham 1 

 

III GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC        

129.  
Nguyễn Thị Chi 

Mai 
30/11/2000 

Cử nhân 

SP TA 

Giáo viên TA 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Định 

 

130.  
Nguyễn Thị Hoàng 

Yến 
22/03/1987 

Cử nhân 

SP TA 

Giáo viên TA 

TH hạng III 
Bậc 2 2,41 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Thái 

 

131.  Trần Thị Tâm 24/05/1986 
Cử nhân 

SP TA 

Giáo viên TA 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Lưu 

 

132.  
Lê Thị Minh 

Nguyên 
04/10/1996 

Cử nhân 

SP TA 

Giáo viên TA 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Tiên Trang 

 

133.  Nguyễn Thị Mai 15/04/1995 
Cử nhân 

SP TA 

Giáo viên TA 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 

Trường TH Nguyễn Bá 

Ngọc 

 

134.  Bùi Thị Thúy 19/12/1997 
Cử nhân 

SP TA 

Giáo viên TA 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Hòa 

 

135.  Trần Vân Anh 13/07/2000 
Cử nhân 

SP TA 

Giáo viên TA 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Long 

 

136.  Lê Thị Lý 28/10/1988 
Cử nhân 

SP TA 

Giáo viên TA 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng 

Trường TH & THCS 

Nguyễn Xuân Nguyên 

 

137.  
Trần Thị Thanh 

Phương 
03/11/1998 

Cử nhân 

SP TA 

Giáo viên TA 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Yên 

 

138.  Nguyễn Thị Dung 25/08/1997 
Cử nhân 

SP TA 

Giáo viên TA 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Hợp 

 

IV GIÁO VIÊN MỸ THUẬT TIỂU HỌC        

139.  Lê Thị Kim Hương 02/03/1990 
Đại học 

MT CN 

Giáo viên MT 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Văn 

 



140.  Trương Ngọc Ánh 10/06/1990 
Cử nhân 

SP MT 

Giáo viên MT 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Lộc 

 

V GIÁO VIÊN TIN HỌC TIỂU HỌC        

141.  Trần Thị Hương 03/03/1986 
Cử nhân 

CNTT 

Giáo viên Tin 

TH hạng III 
Bậc 2 2,67 85% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Nhân 

 

142.  Lê Thị Thùy Linh 17/12/1982 
Cử nhân 

CNTT 

Giáo viên Tin 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Hòa 

 

143.  Trần Văn Thủy 08/11/1988 
Cử nhân 

CNTT 

Giáo viên Tin 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Thái 

 

144.  Đỗ Thị Oanh 13/08/1985 
Cử nhân 

CNTT 

Giáo viên Tin 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Khê 

 

145.  Phạm Thị Hằng 18/11/1986 
Cử nhân 

SPTH 

Giáo viên Tin 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Tiên Trang 

 

146.  Lê Thị Ân 20/02/1987 
Đại học 

tin học 

Giáo viên Tin 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Ninh 

 

147.  Uông Thị Duyên 20/12/1996 
Cử nhân 

CNTT 

Giáo viên Tin 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Ngọc 

 

148.  Mai Thị Nga 05/10/1984 
Cử nhân 

CNTT 

Giáo viên Tin 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Hải 

 

149.  Đàm Lê Vinh 12/02/1985 
Cử nhân 

CNTT 

Giáo viên Tin 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Trạch 

 

VI GIÁO VIÊN THỂ DỤC TIỂU HỌC       

150.  Lê Thị Nhung 27/04/1997 
Cử nhân 

GDTC 

Giáo viên TD 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Nham 2 

 

151.  
Lương Thị Mai 

Hồng 
04/10/1990 

Thạc sỹ 

GDTC 

Giáo viên TD 

TH hạng III 
Bậc 3 3.0 100% 1/6/2023 

Miễn tập 

sự 
Trường TH Quảng Ninh 

 

152.  Nguyễn Văn Thành 20/06/1984 
Cử nhân 

GDTC 

Giáo viên TD 

TH hạng III 
Bậc 1 2,34 85% 1/6/2023 12 tháng Trường TH Quảng Long 
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